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Hà Nội, ngày 30 tháng 40 năm 2020

Q Ư Y É T  Đ ỊN H

về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 
của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  T R Ư Ở N G

B ộ  K H O A  H Ọ C  V À  C Ô N G  N G H Ệ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu to chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư sổ 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính 
quy định về tố chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;

Căn cứ Quyết định sổ 4Ỉ00/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp cỏ thẩm quyền;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H :

Đ iều  1. Đ iều  ch ỉnh  dự  toán  chi n gân  sách  n h à  nư ớ c năm  2020 củ a  các 
đ o n  vị thuộc B ộ K h o a  học  v à  C ông  nghệ  theo  p h ụ  lục đ ính  kèm .

Đ iề u  2. C ăn  c ứ  n ộ i dung  chi ng ân  sách  nhà  nước được đ iều  ch ỉnh , T hủ 

trư ở n g  các đ ơ n  v ị tổ  ch ứ c  th ự c  h iện  các nh iệm  vụ được g iao  v à  dự  toán  ngân  

sách  theo  đúng  quy  đ ịnh  củ a  L u ậ t N g ân  sách  N hà  nước v à  các văn  bản  hư ớ ng  

dẫn  thực hiện .

Đ iều  3. Q u y ế t đ ịnh  này có h iệu  lực kể từ ngày ký. V ụ trưởng  V ụ K ế 

h o ạch  - Tài c h ín h ^ à /p iủ  trư ở ng  các đơn vị liên  quan chịu trách  nhiệm  thi hành 

q u y ê t đ ịnh  này ./. ^

KT. B ộ TRƯỞNG
Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.



M ẩu số 37

u CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 
CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Quyết định sốĩỆ Ỉ^/Q Đ -B K H C N  ngày30thángẠQnăm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị: triệu đồng

TT Nội dung

M i tính 
chất 

nguồn 
kỉnh phỉ

Tổng số

Ch» tiết theo đơn vị sử dụng

Học viện 
Khoa học, 
Công nghệ 
và Đổi mới 

sáng tạo

Văn phòng 
các Chương 

trình
KH&CN 
quốc gia

Văn phòng các 
Chương trình 

trọng điểm cấp 
nhà nước

A B c D = I đ ến  3 I 2 3

D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - (18.149) 4.549 13.600
B CHI THƯỜNG XUYÊN - (18.149) 4.549 13.600
ra Chi sự nghiệp khoa học công nghệ - (18.149) 4.549 13.600
3 J Vồn trong nước (18.149) 4.549 13  6 0 0

ữ Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại ĩ  00-101) - (18. ì  49) 4.549 13.600
1 Kỉnh phỉ thực hiên nhiêm vu khoa hoc cống nghê - (18.149) 4.549 13.600

- Kinh phí được giao khoán lé - - - -

- Kinh phí không được giao khoán 16 - (18.149) 4.549 13 600
2 Kinh phí thường xuyên

- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 ;

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

h Khoa học xã hội và nhân văn (Loại 100-102)
1 Kinh phi thực hiện nhỉêm vu khoa hoc công nghê

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kỉnh phí không được giao khoán 16

3 J vẫn ngoài nước
MÃ ĐƠN VI SỬ DUNG NGÂN SÁCH 1126943 1115577 1030031

Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngần sách giao 
dịch:

Đơn vị dự 
toán cấp trên

KBNN Thành 
phố Hà Nội

KBNN Thành 
phố Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0011 0011



Mâu sỗ 39.1NGHỆ

ĐIỀU CHỈNH Dự TOÁN CHI s ự  NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
NĂM 2020 CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

theo Quyết định sốól$ĩrÍ7QĐ-BKHCN ngày 30 tháng4 0  năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

T ỉ Nội dung
Tổng số dự 
toán điều 

chỉnh

Trong đỗ:
Học viện 

Khoa học, 
Công nghệ 
và Đổi mới 

sáng tạo

Văn phòng 
các chương 

trình
KH&CN  
quốc gia

Văn phòng các 
chương trình

KH&CN trọng 
điểm cấp nhà 

nước .
Á B c  = 1 đến 3 1 2 3

D ự TOÁN CHI NSNN (18.149) 4549 13.600
B e m  THƯỜNG XUYÊN (18.149) 4549 13.600
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HỌC (18.149) 4.549 13.600

11 VÓN TRONG NƯỚC (18.149) 4549 13.600
" LL1 KINH PHÍ THựC HIỆN NHIÊM v u  KHCN (18.149) 4549 13.600

A Nhiệm vụ KHCN cấp quếc gia (Loại 100) (18.149) 4.549 Ĩ3.60Ó
ỉ Đề tài, dự án theo Nghị định thư 4.549 4.549
2 Đề tài, nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Nhà nước 13.600 13.600

3 Chượng trình Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong 
nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (18.149) (18.149)

LL2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN (Loại 100, Khoản 101)
1 Kinh phí hoạt động chung của các Văn phòng
2 Kinh phí thường xuyên khác

LL3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN (Loại 100, Khoản 
101)

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phỉ Sự nghiệp khoa học (Ỉ8J49) ■4.549" 13.600
Trong đỗ: + vốn trong nước (18.149) 4549 13.600

1 Kinh phỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (18J49) 4.549 : 13.600
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán (18.149) 4.549 13.600

2 ■ Kinh phỉ thường xuyên
- Kinh phí thực hiện tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 Kinh phỉ không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

+ Vốn ngoài nưó*c
Kinh phỉ không thưởng xuyên

TỔNG CỘNG (18.149) 4.549 13.600

\\


